
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /CAT-PV01

V/v đăng tải dự thảo Quy chế 
quản lý, vận hành, khai thác, 

chia sẻ dữ liệu và bảm đảm an 
ninh mạng đối với các HTTT, 
nền tảng số của tỉnh Hưng Yên 
trên cổng thông tin điện tử tỉnh

                 Hưng Yên, ngày      tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ "Rà soát, ban hành, cập nhật đồng bộ quy chế quản lý, 
vận hành, khai thác, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống 
thông tin, nền tảng số của tỉnh (khối chính quyền)" được giao tại Kế hoạch số 
303/KH- UBND ngày 29/7/2026 của UBND tỉnh; Công an tỉnh đã nghiên cứu, xây 
dựng dự thảo Quyết định và Quy chế kèm theo trên cơ sở Luật Dữ liệu, Luật An 
ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Chuyển đổi số, Nghị định số 
278/2025/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025, để bảo đảm 
trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và việc lấy ý kiến 
đối với hồ sơ dự thảo, Công an tỉnh đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên 
đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận 
hành, khai thác, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thông 
tin, nền tảng số của tỉnh (khối chính quyền) theo quy định.

Hồ sơ đề nghị đăng tải gồm: dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND 
tỉnh, dự thảo Quy chế kèm theo Quyết định, các tài liệu liên quan (gửi kèm công văn 
này).

Ý kiến tham gia đối với hồ sơ dự thảo đề nghị gửi về Công an tỉnh để nghiên 
cứu, tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, ban 
hành theo quy định.

Trân trọng đề nghị đơn vị quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để tổng hợp);
- Đ/c Giám đốc CAT (để báo cáo);
- Lưu: VT, PV01(Đ4).

            KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

Thượng tá Nguyễn Thái Hợp 





DANH MỤC NHU CẦU KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỮ LIỆU TỪ CÁC CƠ QUAN, 
ĐƠN VỊ KHÁC CỦA CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN
(Gửi kèm Công văn số       /CAT-PV01, ngày      /9/2026)

STT
STT tại PL 

Sở 
KH&CN

Cơ sở dữ liệu đề 
xuất chia sẻ

Đơn vị 
đề xuất 
sử dụng

Đơn vị chủ quản 
dữ liệu

Nội dung dữ liệu cụ thể cần 
khai thác

TTHC/lĩnh vực sử 
dụng Mục đích sử dụng

1 3 Dữ liệu hộ tịch điện 
tử

Công an 
tỉnh Sở Tư pháp

Khai sinh; kết hôn; khai tử; thay 
đổi/cải chính; quan hệ hộ tịch; 
thông tin định danh liên quan 
trong phạm vi được phép

Quản lý nhà nước về 
ANTT; xác minh 
nhân thân; điều tra, 
xác minh; giải quyết 
TTHC

Đối chiếu, xác minh thông 
tin nhân thân, quan hệ hộ 
tịch; phục vụ công tác 
nghiệp vụ và giải quyết 
TTHC

2 5
Dữ liệu đất đai, địa 
chính và tài sản gắn 
liền với đất

Công an 
tỉnh

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Thửa đất; tờ bản đồ; diện tích; 
loại đất; người sử dụng; quyền 
sử dụng; tài sản gắn liền; biến 
động; GCN; tình trạng đăng ký

Phòng, chống tội 
phạm; quản lý địa 
bàn; PCCC và CNCH; 
điều tra, xác minh

Xác minh địa điểm, chủ sử 
dụng đất, tài sản; phục vụ 
điều tra, xác minh vụ việc 
và quản lý địa bàn

3 6 Dữ liệu nền địa lý, 
địa giới và địa danh

Công an 
tỉnh

Sở NN&MT/Sở 
Nội vụ

Ranh giới hành chính; địa danh; 
tọa độ; lớp bản đồ nền; vị trí 
công trình; mã đơn vị hành 
chính

Chỉ huy, điều hành; 
quản lý địa bàn; 
CSGT; PCCC và 
CNCH; phòng, chống 
tội phạm

Xây dựng bản đồ nghiệp 
vụ; xác định vị trí, địa giới; 
phục vụ chỉ huy, điều hành 
và quản lý địa bàn

4 7
Dữ liệu quy hoạch 
đô thị, nông thôn và 
sử dụng đất

Công an 
tỉnh

Sở Xây dựng/Sở 
NN&MT

Quy hoạch; kế hoạch sử dụng 
đất; chức năng sử dụng đất; chỉ 
giới; hành lang; thông tin quy 
hoạch theo vị trí

Quản lý ANTT; 
PCCC và CNCH; điều 
tra, xác minh; quản lý 
cơ sở

Tra cứu quy hoạch, xác 
định hiện trạng, tính chất 
khu vực phục vụ quản lý 
nhà nước và công tác 
nghiệp vụ

5 8
Dữ liệu xây dựng, 
giấy phép và công 
trình

Công an 
tỉnh Sở Xây dựng

Giấy phép xây dựng; công trình; 
loại/cấp công trình; hồ sơ thẩm 
định; chỉ giới; thông tin nhà ở; 

PCCC và CNCH; 
quản lý ANTT; điều 
tra, xác minh; quản lý 
cơ sở

Xác minh thông tin công 
trình; phục vụ quản lý, 
kiểm tra PCCC, CNCH và 
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STT
STT tại PL 

Sở 
KH&CN

Cơ sở dữ liệu đề 
xuất chia sẻ

Đơn vị 
đề xuất 
sử dụng

Đơn vị chủ quản 
dữ liệu

Nội dung dữ liệu cụ thể cần 
khai thác

TTHC/lĩnh vực sử 
dụng Mục đích sử dụng

vị trí, quy mô, công năng trong 
phạm vi được chia sẻ

phòng, chống vi phạm 
pháp luật

6 10
Dữ liệu hộ kinh 
doanh, doanh nghiệp 
và đăng ký kinh tế

Công an 
tỉnh

Sở Tài chính/cơ 
quan đăng ký kinh 
doanh

Mã số; tên; địa chỉ; ngành nghề; 
người đại diện/chủ hộ; trạng 
thái hoạt động; thay đổi đăng 
ký; tạm ngừng/chấm dứt; chi 
nhánh, địa điểm kinh doanh

ANKT; CSKT; 
QLHC về TTXH; 
PCCC; môi trường; 
phòng, chống tội 
phạm

Xác minh pháp nhân, cơ sở 
kinh doanh, ngành nghề, 
địa điểm, tình trạng hoạt 
động; phục vụ quản lý và 
đấu tranh phòng, chống tội 
phạm

7 12
Dữ liệu quy hoạch, 
khu/cụm công 
nghiệp và đầu tư

Công an 
tỉnh

Sở Tài chính/Sở 
Công Thương/cơ 
quan quản lý 
KCN

Dự án; nhà đầu tư; vị trí; 
khu/cụm công nghiệp; tiến độ; 
ngành nghề; tình trạng dự án

ANKT; CSKT; 
PCCC; môi trường; 
quản lý ANTT

Nắm tình hình dự án đầu 
tư, doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất; phục vụ bảo đảm 
ANTT, phòng chống tội 
phạm và PCCC

8 20

Dữ liệu nông nghiệp, 
trồng trọt, chăn 
nuôi, thú y và an 
toàn thực phẩm

Công an 
tỉnh

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Cơ sở sản xuất; vùng trồng; cơ 
sở đóng gói; vật nuôi; cơ sở 
thuốc thú y; dịch bệnh; cơ sở 
ATTP; sản phẩm; giấy 
phép/chứng nhận liên quan

Phòng, chống tội 
phạm về môi trường, 
kinh tế; ATTP

Xác minh cơ sở, điều kiện 
hoạt động; phục vụ phát 
hiện, đấu tranh với vi phạm 
về môi trường, ATTP và 
sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa

9 21
Dữ liệu thủy lợi, đê 
điều và phòng, 
chống thiên tai

Công an 
tỉnh

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Công trình thủy lợi; phạm vi 
bảo vệ; hồ/đập; quy trình vận 
hành; phương án ứng phó; vùng 
hạ du; lực lượng xung kích

PCCC và CNCH; 
phòng chống thiên tai; 
bảo đảm ANTT

Phục vụ chỉ huy, điều 
hành, cứu nạn cứu hộ, xây 
dựng phương án ứng phó 
và bảo đảm ANTT khi xảy 
ra thiên tai, sự cố

10 22

Dữ liệu giao thông 
đường bộ, đường 
thủy nội địa và hạ 
tầng giao thông

Công an 
tỉnh

Sở Xây dựng/cơ 
quan có liên quan

Tuyến đường; hành lang; vị trí 
đấu nối; bến; luồng tuyến; biển 
báo; công trình trong phạm vi 

Bảo đảm TTATGT; 
điều tra, giải quyết 
TNGT; quản lý tuyến, 
địa bàn

Phục vụ tổ chức giao 
thông; tuần tra, kiểm soát; 
xử lý tai nạn; phòng ngừa 
và xử lý vi phạm TTATGT
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STT
STT tại PL 

Sở 
KH&CN

Cơ sở dữ liệu đề 
xuất chia sẻ

Đơn vị 
đề xuất 
sử dụng

Đơn vị chủ quản 
dữ liệu

Nội dung dữ liệu cụ thể cần 
khai thác

TTHC/lĩnh vực sử 
dụng Mục đích sử dụng

bảo vệ; giấy phép thuộc phạm vi 
cơ quan chia sẻ quản lý

11 23
Dữ liệu môi trường 
và cơ sở có nguy cơ 
tác động môi trường

Công an 
tỉnh

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Cơ sở/dự án; vị trí; loại hình; 
giấy phép môi trường; hồ sơ 
ĐTM; kết quả tham vấn; trạng 
thái hiệu lực; thông tin nguồn 
thải phù hợp phạm vi được chia 
sẻ

Phòng, chống tội 
phạm và vi phạm 
pháp luật về môi 
trường

Nắm danh sách cơ sở, xác 
minh giấy phép, nguồn 
thải; phục vụ phòng ngừa, 
phát hiện, xử lý vi phạm

12 27

Dữ liệu thuế, phí, lệ 
phí và nghĩa vụ tài 
chính phục vụ 
TTHC

Công an 
tỉnh

Cơ quan Thuế/Sở 
Tài chính theo 
thẩm quyền

Mã số thuế; tình trạng hộ kinh 
doanh/doanh nghiệp; nghĩa vụ 
tài chính; phí/lệ phí; xác nhận 
nộp tiền trong phạm vi được 
phép

Phòng, chống tội 
phạm kinh tế; điều tra, 
xác minh vụ việc

Xác minh hoạt động kinh 
doanh và nghĩa vụ tài chính 
phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, 
điều tra, xác minh theo 
thẩm quyền

13 29

Dữ liệu định danh 
và danh mục dùng 
chung: mã địa bàn, 
mã cơ quan, mã 
ngành, mã đối tượng

Công an 
tỉnh

Cơ quan quản trị 
dữ liệu tỉnh/các 
sở, ngành

Mã đơn vị hành chính; mã cơ 
quan; mã ngành nghề; mã đối 
tượng; mã lĩnh vực; mã kết quả; 
các danh mục chuẩn dùng 
chung

Kết nối, liên thông hệ 
thống thông tin; 
TTHC; quản trị dữ 
liệu

Tra cứu, đối chiếu, chuẩn 
hóa thông tin; phục vụ kết 
nối, chia sẻ, liên thông và 
quản lý dữ liệu
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